
SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN
VIÊN CHỨC TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP (VÒNG 2)

STT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh Địa chỉ thường trú Trình độ
CMNV

Ngoại
 ngữ

Tin
 học

Điểm ưu
tiên Ghi chú

Nam Nữ

I Vị trí việc làm Kế toán trưởng/ Phụ trách Kế toán

1 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 31/01/1987

A09, tổ 6E, khu phố
Bình Thành, phường
Trấn Biên, thành phố

Đồng Nai.

Cử nhân
Kế toán TA - A B -

2 Lê Thị Kim Ngọc 20/04/1986

530/20 đường Nguyễn
Thị Tạo, KV. Bình
An, phường Long

Tuyền, tp.Cần Thơ.

Cử nhân
Kinh tế
Thạc sĩ
Quản trị

kinh doanh

TA - B1 A -

3 Vũ Văn Hương 16/10/1982
Số 1176 tổ 2 ấp Phú
Lập 2, Tà Lài, thành

phố Đồng Nai

Cử nhân
Kế toán TA - B B -

II Vị trí việc làm Khuyến công hạng III

1 Nguyễn Thị Kim Ngân 16/07/2003
xóm 2, thôn An Hội,
phường Hoài Nhơn
Bắc, tỉnh Gia Lai

Cử nhân
Luật Kinh

tế
TA - B1 CN Tin học

ứng dụng -

2 Trần Minh Phát 27/11/1998

377/11, tổ 3, khu phố
Bình Ý, phường Tân

Triều, thành phố Đồng
Nai.

Cử nhân
Quản lý

công
nghiệp

Thạc sĩ Kỹ
thuật công

nghiệp

TA - Bậc
4

CC ứng
dụng CNTT

cơ bản

Quyết
định về

việc quân
nhân xuất

ngũ

3 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/10/2001
tổ 46- khu phố 4,

phường Lâm Viên- Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cử nhân
Luật TA - B1

CC ứng
dụng CNTT

cơ bản
-

4 Hoàng Trần Tuấn Tài 31/03/2003

95/11A, đường Bắc
Hải, phường Hòa

Hưng, thành phố Hồ
Chí Minh.

Cử nhân
Quản trị

kinh doanh

TA - Bậc
3

CC ứng
dụng CNTT

cơ bản
-

5 Huỳnh Lê Minh Trí 04/06/2001
khu phố Tân Phú,
phường Tân Triều,

thành phố Đồng Nai

Cử nhân
Quản trị

kinh doanh

TA - Bậc
4

CC ứng
dụng CNTT

cơ bản
-

6 Nguyễn Nhân Hòa 17/01/2003

tổ 10, khu phố Phú
Trạch, phường Tân

Triều, thành phố Đồng
Nai

Cử nhân
Tài chính -
Ngân hàng

TA -
TOEIC

620

CC ứng
dụng CNTT

cơ bản
-

7 Nguyễn Đại Dương 24/03/1983
21A2,/280, tổ 9, kp3,
phường Long Hưng,
thành phố Đồng Nai

Thạc sĩ
Kinh tế
Cử nhân
Quản trị

kinh doanh

TA - B1 B -

8 Đinh Thị Kim Ngọc 27/04/2001 xóm Cời, xã Lương
Sơn, tỉnh Phú Thọ

Cử nhân
Chính trị

học

TA - A2
(Sử dụng

được tiếng
dân tộc
Mường)

CC ứng
dụng CNTT

cơ bản

Dân tộc
Mường

9 Nguyễn Thị Bích Thủy 19/08/1981

1205 Chung cư A1,
khu phố Cây Chàm,
phường Trấn Biên,

thành phố Đồng Nai

Cử nhân
Kinh tế TA - C B -

10 Phan Thị An Thư 04/08/1993

KDC Hoàng Minh
Chánh, kp Hóa An,
phường Biên Hòa,

thành phố Đồng Nai

Thạc sĩ
Quản trị

Kinh
doanh

TA - Bậc
4 B -

11 Mai Nguyễn Khắc Chí 18/02/1999
D98, tổ 16, khu phố

15, phường Tam Hiệp,
thành phố Đồng Nai

Cử nhân
Quản lý

công
nghiệp

TA -
TOEIC

550

CC ứng
dụng CNTT

cơ bản
-

12 Đỗ Văn Trọng 23/01/2000
E15a, tổ 14, khu phố

10, phường Tam Hiệp,
thành phố Đồng Nai

Cử nhân
Chính trị

học
TA - B2

CC ứng
dụng CNTT

cơ bản
-

13 Nguyễn Thị Hằng 28/09/1998

Căn hộ B7-4, Chung
cư Thanh Bình,

phường Trấn Biên,
thành phố Đồng Nai

Cử nhân
Luật TA - B1

CC ứng
dụng CNTT

cơ bản
-

III Vị trí việc làm Chuyên viên phát triển thị trường điện hạng III

1 Đinh Mạnh Trường 07/09/2000
xóm Đồng Tiến, xã

Lương Sơn, tỉnh Phú
Thọ

Kỹ sư
Công nghệ
kỹ thuật cơ

điện tử

TA - A2
(Sử dụng

được tiếng
dân tộc
Mường)

CC ứng
dụng CNTT

cơ bản

Dân tộc
Mường

2 Trương Chí Trung 14/09/1995
1/3 khu phố An Hảo,
phường Trấn Biên,

thành phố Đồng Nai

Thạc sĩ
quản lý
kinh tế

Kỹ sư Kỹ
thuật điện

TA - B2
CC ứng

dụng CNTT
cơ bản

-

3 Hoàng Đức Nguyên 19/02/2001
ấp Thái An, xã Tân
An, thành phố Đồng

Nai

Kỹ sư Cơ
điện tử

TA -
TOEIC

605

CC ứng
dụng CNTT

cơ bản
-

4 Đoàn Anh Tuấn 18/06/1980
T13, Hòa Bình, La

Ngà, thành phố Đồng
Nai

Thạc sĩ Kỹ
thuật điện

Kỹ sư công
nghệ Kỹ

thuật điện,
điện tử

TA - Bậc
3 B -

(Danh sách có tổng số 20 thí sinh)



SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN
VIÊN CHỨC TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP (VÒNG 2)

STT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh Địa chỉ thường trú Trình độ
CMNV

Ngoại
 ngữ

Tin
 học

Điểm ưu
tiên Ghi chú

Nam Nữ

I Vị trí việc làm Kế toán trưởng/ Phụ trách Kế toán: Không có

II Vị trí việc làm Khuyến công

1 Vũ Thị Mỹ Linh 14/09/1989

851 tổ 29, khu phố
Bửu Long, phường

Trấn Biên, thành phố
Đồng Nai

Cử nhân
Kế toán TA - B B -

Trình độ ngoại
ngữ chưa phù

hợp theo yêu cầu
của VTVL

2 Bùi Thị Hiền 16/04/1993
1190/46 khu phố 3,
phường Trảng Dài,
thành phố Đồng Nai

Cử nhân
Kế toán TA - B B -

Trình độ ngoại
ngữ chưa phù

hợp theo yêu cầu
của VTVL

III Vị trí việc làm Chuyên viên phát triển thị trường điện

1 Lê Đôn Thảo 19/10/1985
82 Bùi Trọng Nghĩa,
phường Trảng Dài,
thành phố Đồng Nai

Kỹ sư điện
khí hóa và
cung cấp

điện

TA - B B -

Trình độ ngoại
ngữ chưa phù

hợp theo yêu cầu
của VTVL

(Danh sách có tổng số 03 thí sinh)


